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THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế.
Bệnh viện Bạch Mai đang có nhu cầu tham khảo thông tin về các trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu chuyên môn. Bệnh viện Bạch Mai kính mời các tổ chức, đơn vị quan tâm gửi hồ sơ giới thiệu sản phẩm. Chi tiết danh mục sản phẩm như trong phụ lục đính kèm. 
1. Hồ sơ giới thiệu sản phẩm bao gồm: 
- Hồ sơ năng lực, đăng ký kinh doanh của tổ chức, đơn vị;
- Catalog, tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị y tế.
2. Cách thức tiếp nhận hồ sơ: 
[bookmark: _Hlk146033813]- Nhận trực tiếp (trong giờ làm việc): Phòng Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai - Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Qua email: vanphongbvbm@gmail.com.
- Thông tin liên hệ của người tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng Bệnh viện: Kỹ sư Đỗ Xuân Hiệp - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế - Số điện thoại: 0981.083.368.
3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
	STT
	TÊN DANH MỤC

	1
	Bàn đẻ điều khiển điện

	2
	Bàn khám phụ khoa điều khiển điện

	3
	Bàn mổ đa năng điều khiển điện

	4
	Bàn mổ thủy lực

	5
	Bàn nghiêng điều khiển điện

	6
	Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng

	7
	Bơm tiêm điện

	8
	Bơm tiêm điện có cài đặt tên thuốc

	9
	Bồn xoáy

	10
	Dao lấy da và hệ thống đục mắt lỗ

	11
	Dao mổ điện

	12
	Dao mổ điện cao tần

	13
	Dao mổ điện tích hợp hàn mạch

	14
	Dao mổ Plasma dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng

	15
	Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan

	16
	Dao mổ siêu âm tích hợp hàn mạch

	17
	Đèn chiếu vàng da

	18
	Đèn mổ di động (tiểu phẫu)

	19
	Đèn mổ LED treo trần 2 chóa

	20
	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

	21
	Hệ thống chiết tách tế bào máu tự động tĩnh mạch ngoại biên

	22
	Hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm lượng tử  (Photon counting)

	23
	Hệ thống Chụp cắt lớp mô phỏng 4D

	24
	Hệ thống dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não

	25
	Hệ thống định vị thần kinh trong phẫu thuật

	26
	Hệ thống đo chức năng tim phổi gắng sức

	27
	Hệ thống đo cung lượng tim trong mổ tim

	28
	Hệ thống đo mật độ xương, khối lượng cơ thể

	29
	Hệ thống giải trình tự gen thế hệ 2

	30
	Hệ thống huấn luyện dáng đi

	31
	Hệ thống khoan sọ não

	32
	Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC

	33
	Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc

	34
	Hệ thống máy điện hóa phát quang

	35
	Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử

	36
	Hệ thống mô phỏng thực tế ảo

	37
	Hệ thống Monitor trung tâm (kèm máy trạm)

	38
	Hệ thống nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng

	39
	Hệ thống nội soi phẫu thuật thần kinh sọ não

	40
	Hệ thống nội soi phế quản (2 dây soi)

	41
	Hệ thống nội soi phế quản ống mềm

	42
	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ống cứng

	43
	Hệ thống nội soi tiết niệu

	44
	Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình cột sống Full HD (không bao gồm dụng cụ)

	45
	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD (không bao gồm dụng cụ)

	46
	Hệ thống thăm dò điện sinh lý có lập bản đồ 3 chiều và điều trị rối loạn nhịp

	47
	Hệ thống tim phổi nhân tạo (dùng trong mổ tim)

	48
	Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO

	49
	Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính

	50
	Hệ thống Xquang C-arm di động KTS

	51
	Kính hiển vi phân cực

	52
	Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng

	53
	Kính vi phẫu thần kinh (có huỳnh quang)

	54
	Lồng ấp trẻ sơ sinh

	55
	Lồng ấp trẻ sơ sinh di động

	56
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

	57
	Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu

	58
	Máy cắt dịch kính

	59
	Máy cắt đốt điện lưỡng cực và phụ kiện kèm theo

	60
	Máy cắt lọc vết thương
bằng sóng siêu âm

	61
	Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A

	62
	Máy chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện

	63
	Máy chụp X.quang di động

	64
	Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết)

	65
	Máy chụp XQ CT Conebeam

	66
	Máy đánh giá khối cơ mỡ

	67
	Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng

	68
	Máy điện cơ

	69
	Máy điện não video

	70
	Máy điều trị nhiệt lạnh

	71
	Máy điều trị rối loạn cương dương

	72
	Máy đo ABR & ASSR (điện thính giác và âm ốc tai)

	73
	Máy đo áp lực nội sọ

	74
	Máy đo cung lượng tim ít xâm lấn

	75
	Máy đo độ đau

	76
	Máy đo khúc xạ

	77
	Máy đo năng lượng chuyển hóa gián tiếp

	78
	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

	79
	Máy đo phân suất dự trữ mạch vành FFR

	80
	Máy đo thị trường kỹ thuật số

	81
	Máy đo tim phổi gắng sức CPET

	82
	Máy đốt sóng cao tần

	83
	Máy ép tim tự động

	84
	Máy gạn tách tế bào máu

	85
	Máy gây mê kèm thở

	86
	Máy ghi đa ký giấc ngủ

	87
	Máy hạ thân nhiệt bề mặt

	88
	Máy hạ thân nhiệt chỉ huy nội mạch

	89
	Máy kéo giãn cột sống

	90
	Máy khám nội soi bàng quang

	91
	Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng

	92
	Máy khoan và khoan mài nội soi

	93
	Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng

	94
	Máy kích thích điện có kiểm soát IVES

	95
	Máy kích thích dòng điện 1 chiều xuyên sọ

	96
	Máy lắc tiểu cầu

	97
	Máy làm kháng sinh đồ tự động

	98
	Máy lạnh đông

	99
	Máy Laser can thiệp

	100
	Máy laser quang đông võng mạc đa điểm

	101
	Máy laser YAG

	102
	Máy lọc máu liên tục

	103
	Máy ly tâm lạnh

	104
	Máy phá rung tim

	105
	Máy phản hồi sinh học (neurofeedback)

	106
	Máy phẫu thuật phaco

	107
	Máy Plasma

	108
	Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực

	109
	Máy sắc ký lỏng ghép nối khối phổ ba tứ cực

	110
	Máy siêu âm chuyên nhi khoa

	111
	Máy siêu âm cho trung tâm thận lọc máu

	112
	Máy siêu âm 2 đầu dò

	113
	Máy siêu âm điều trị

	114
	Máy siêu âm Doppler màu tim và mạch máu 2D

	115
	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

	116
	Máy siêu âm mắt AB

	117
	Máy siêu âm màu  (4 đầu dò)

	118
	Máy siêu âm tim có đầu dò qua thực quản

	119
	Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò

	120
	Máy siêu âm vú tự động

	121
	Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò

	122
	Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera

	123
	Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính

	124
	Máy sưởi hơi

	125
	Máy tán sỏi laser

	126
	Máy tập thăng bằng

	127
	Máy thận nhân tạo

	128
	Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số

	129
	Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số

	130
	Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số (Đo Bis, độ dãn cơ)

	131
	Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn

	132
	Máy theo dõi huyết động không xâm lấn

	133
	Máy theo dõi Oxy não vùng

	134
	Máy theo dõi thần kinh trong mổ

	135
	Máy thở cao tần

	136
	Máy thở cắt lớp trở kháng ngực

	137
	Máy thu tiểu cầu từ người hiến

	138
	Máy truyền dịch

	139
	Máy tử ngoại

	140
	Máy vỗ rung lồng ngực

	141
	Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến

	142
	Máy xét nghiệm Elisa tự động

	143
	Máy xung kích điều trị

	144
	Mô hình cấp cứu nâng cao kèm monitor ảo

	145
	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn người lớn

	146
	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn sơ sinh

	147
	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ em

	148
	Mô hình cấp cứu nhi nâng cao kèm monitor ảo

	149
	Mô hình đặt nội khí quản người lớn

	150
	Mô hình đặt nội khí quản trẻ em

	151
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

	152
	Monitor trung tâm

	153
	Thiết bị lọc nước siêu sạch

	154
	Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng



